
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 516, Tòa nhà C2, số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT CÔNG NGHỆ SỐ

0109102793

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT CÔNG NGHỆ 
SỐ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIGITAL TECHNOLOGY TRANSLATION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490(Chính)

2. Xuất bản phần mềm 5820

3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Sao chép bản ghi các loại 1820

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

7. Lập trình máy vi tính 6201

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

11. Cổng thông tin 6312

12. Quảng cáo 7310

13. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Đào tạo trung cấp 8532

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động của các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể, 
tôn giáo)

8559

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

2/6Thời gian đăng từ ngày 02/03/2020 đến ngày 01/04/2020



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
THƯƠNG

P061715 KĐT 
VH Timescity 
Park- Hill, số 
25/13 Lĩnh Nam, 
Phường Mai 
Động, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.082 50.820.000 8,470

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.082 50.820.000 8,470

0301830004
00

2 PHẠM THỊ 
HUYỀN 

Số 125, khu 8, 
Thị Trấn Tiên 
Lãng, Huyện Tiên 
Lãng, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.153 91.530.000 15,255

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.153 91.530.000 15,255

031869461
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3 TRẦN MINH 
NGỌC

Tổ 12, Thị Trấn 
Yên Bình, Huyện 
Yên Bình, Tỉnh 
Yên Bái, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.153 91.530.000 15,255

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.153 91.530.000 15,255

060712470

4 NGUYỄN THỊ 
CHÂU GIANG

Số 31/854 Tôn 
Đức Thắng , 
Phường Sở Dầu, 
Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.153 91.530.000 15,255

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.153 91.530.000 15,255

0311940024
91

5 LÊ HUY HẢI CH 521, CT5B 
Lô M, Thôn Yên 
Xá, Xã Tân Triều, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.153 91.530.000 15,255

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.153 91.530.000 15,255

0380750107
71
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6 NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

Số 54/312 Tô 
Hiệu, Phường Hồ 
Nam, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.153 91.530.000 15,255

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.153 91.530.000 15,255

0221800022
35

7 NGUYỄN THỊ 
NGỌC HÀ

Xóm 5, Xã Văn 
Cẩm, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.153 91.530.000 15,255

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.153 91.530.000 15,255

0061960000
07

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038075010771
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH 521, CT5B Lô M, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: CH 521, CT5B Lô M, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HUY HẢI Nam

07/10/1975 Kinh Việt Nam

19/09/2019  Cục CSQLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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